
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Quảng Nam, ngày        tháng 6 năm 2022
V/v hướng dẫn ký kết và thực hiện 

thỏa thuận quốc tế nhân danh 
đơn vị trực thuộc

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã biên giới.

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020 và 
Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ (Nghị định 64) 
về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc 
bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ 
quan cấp tỉnh của tổ chức;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 52/TTr-SNgV ngày 
01/6/2022 và Công văn số 634/SNgV-HTQT ngày 22/6/2022, UBND tỉnh 
hướng dẫn việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan cấp Sở), UBND 
huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã ở khu vực biên giới và các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan cấp tỉnh của tổ chức) 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

I. NỘI DUNG CỦA THỎA THUẬN QUỐC TẾ NHÂN DANH ĐƠN 
VỊ TRỰC THUỘC

1. Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa 
bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình với bên ký kết nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 
quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp 
luật quốc tế.

Thỏa thuận quốc tế được thể hiện bằng văn bản, nêu ý định hợp tác 
thông qua các hoạt động cụ thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của đơn vị trực thuộc đó. Thỏa thuận quốc tế phải có những nội dung chủ 
yếu sau:

a) Tên gọi của văn bản;
b) Tên các bên ký kết;
c) Lĩnh vực, nội dung, phương thức hợp tác;
d) Thời điểm bắt đầu có hiệu lực, thời hạn hiệu lực;
đ) Ngày ký, địa điểm ký, ngôn ngữ ký;
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e) Họ tên, chức danh của người đại diện ký.
2. Thỏa thuận quốc tế có thể có các nội dung khác như cơ chế trao đổi 

thông tin, bảo mật, chi phí, giải quyết tranh chấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 
chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận quốc tế.

3. Nội dung của thỏa thuận quốc tế phải thể hiện thỏa thuận quốc tế đó 
không có giá trị ràng buộc về pháp lý.

4. Nội dung thỏa thuận quốc tế nhân danh Ủy ban nhân dân cấp xã biên 
giới phải phù hợp quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật Thỏa thuận quốc tế, 
theo đó “Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới chỉ ký kết thỏa thuận 
quốc tế với bên ký kết nước ngoài là chính quyền địa phương cấp tương 
đương về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác thực hiện quản lý 
biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”.

5. Nội dung thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh của tổ chức 
phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của tổ 
chức đó.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KÝ KẾT THỎA THUẬN QUỐC TẾ
1. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 

cấp Sở
a) Trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận quốc tế, cơ quan cấp Sở lấy ý 

kiến bằng văn bản của Sở Ngoại vụ, các cơ quan cấp Sở có liên quan trực tiếp 
đến thỏa thuận quốc tế đó và các cơ quan khác có liên quan. 

Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng dẫn tại 
khoản 2 Mục III Công văn này.

b) Các cơ quan được lấy ý kiến nêu tại điểm a khoản này trả lời bằng văn 
bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

c) Cơ quan cấp Sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và gửi hồ sơ đề 
xuất ký kết thỏa thuận quốc tế cho Sở Ngoại vụ để trình Chủ tịch UBND tỉnh 
xem xét, quyết định. 

Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế và trình 
Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ từ cơ quan cấp Sở.

d) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bằng văn bản về việc ký kết thỏa 
thuận quốc tế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình 
theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục III Công văn này.

đ) Người đứng đầu cơ quan cấp Sở tiến hành ký kết hoặc ủy quyền bằng 
văn bản cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế.

e) Sau khi ký kết thỏa thuận quốc tế, cơ quan cấp Sở báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh bằng văn bản, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ bản sao thỏa thuận quốc 
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tế để thông báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa thuận quốc tế được ký 
kết.

2. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND 
huyện, thị xã, thành phố

a) Trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận quốc tế, UBND huyện, thị xã, 
thành phố lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Ngoại vụ, các cơ quan cấp Sở có 
liên quan trực tiếp đến thỏa thuận quốc tế đó và các cơ quan khác có liên 
quan.

Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng dẫn tại 
khoản 2 Mục III Công văn này.

b) Các cơ quan được lấy ý kiến nêu tại điểm a khoản này trả lời bằng văn 
bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

c) UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và 
gửi hồ sơ đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế cho Sở Ngoại vụ để trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế và trình 
Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ từ UBND huyện, thị xã, thành phố.

d) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bằng văn bản về việc ký kết thỏa 
thuận quốc tế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình 
theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục III Công văn này.

đ) Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành ký kết hoặc ủy 
quyền bằng văn bản cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế.

e) Sau khi ký kết thỏa thuận quốc tế, UBND huyện, thị xã, thành phố báo 
cáo Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ bản sao 
thỏa thuận quốc tế để thông báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa thuận 
quốc tế được ký kết.

3. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND cấp 
xã biên giới

a) Trước khi tiến hành ký kết thỏa thuận quốc tế, UBND cấp xã biên giới 
lấy ý kiến bằng văn bản của UBND cấp huyện.

Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng dẫn tại 
khoản 2 Mục III Công văn này.

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo hướng 
dẫn tại khoản 2 Mục III Công văn này, UBND cấp huyện cho ý kiến bằng văn 
bản và gửi hồ sơ đề xuất ký thỏa thuận quốc tế cho Sở Ngoại vụ.

c) Sở Ngoại vụ lấy ý kiến bằng văn bản của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cơ quan cấp Sở có liên 
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quan trực tiếp và các cơ quan khác có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ UBND cấp huyện.

d) Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến nêu tại điểm c khoản này trả lời 
bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 
lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh 
UBND cấp xã biên giới.

Sở Ngoại vụ tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế 
và trình Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị nêu tại điểm c khoản này.

đ) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bằng văn bản về việc ký kết thỏa 
thuận quốc tế nhân danh UBND cấp xã biên giới trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình của Sở Ngoại vụ.

e) Chủ tịch UBND cấp xã biên giới tiến hành ký kết hoặc ủy quyền bằng 
văn bản cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế.

g) Sau khi ký kết thỏa thuận quốc tế, UBND cấp xã biên giới báo cáo 
Chủ tịch UBND cấp huyện bằng văn bản, kèm theo bản sao thỏa thuận quốc 
tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa thuận quốc tế được ký kết. UBND 
cấp huyện gửi Sở Ngoại vụ bản sao thỏa thuận quốc tế trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của UBND cấp xã biên giới.

4. Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan 
cấp tỉnh của tổ chức: thực hiện theo quy định tại Điều 8 và khoản 4 Điều 15, 
Nghị định 64.

III. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC
1. Các trường hợp lấy ý kiến của cơ quan cấp bộ: thực hiện theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định 64.
2. Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh 

đơn vị trực thuộc, bao gồm:
a) Văn bản đề xuất về việc ký kết thỏa thuận quốc tế, trong đó nêu rõ bối 

cảnh, mục đích của việc ký kết thỏa thuận quốc tế; nội dung chính của thỏa 
thuận quốc tế; đánh giá sự phù hợp của thỏa thuận quốc tế với quy định của 
pháp luật Việt Nam, tác động của thỏa thuận quốc tế dự định ký kết; việc tuân 
thủ các quy định tại Điều 3 của Luật Thỏa thuận quốc tế và hướng dẫn tại 
Mục I Công văn này; kiến nghị họ tên, chức vụ của người đại diện ký; kiến 
nghị về việc đăng tải, bảo mật thỏa thuận quốc tế.

b) Dự thảo văn bản thỏa thuận quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng nước 
ngoài. Trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng nước ngoài 
thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

3. Hồ sơ trình về việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị 
trực thuộc, bao gồm:



5

a) Văn bản đề xuất về việc ký kết thỏa thuận quốc tế, trong đó bao gồm 
các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Mục này và vấn đề có ý kiến khác 
nhau giữa các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

b) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan.
c) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan.
d) Dự thảo văn bản thỏa thuận quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài. Trường hợp thỏa thuận quốc tế chỉ có văn bản bằng tiếng nước ngoài 
thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

4. Chế độ báo cáo tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
Cơ quan, tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế thực hiện chế độ báo cáo về 

tình hình và dự kiến ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo định kỳ hàng 
năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền:

a) Cơ quan cấp Sở, UBND huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo cho Sở 
Ngoại vụ.

b) Sau khi nhận được báo cáo của UBND cấp xã biên giới, UBND cấp 
huyện tổng hợp, gửi báo cáo của cơ quan mình và của UBND cấp xã biên giới 
cho Sở Ngoại vụ.

c) Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức gửi báo cáo cho cơ quan quản lý hoạt 
động đối ngoại của cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, đồng thời gửi cho Sở Ngoại 
vụ.

d) Sở Ngoại vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác 
thỏa thuận quốc tế để gửi Bộ Ngoại giao theo quy định.

5. Đăng tải thỏa thuận quốc tế
a) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan 

thực hiện việc đăng tải, công khai thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp 
Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã biên giới, các thông tin về sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận 
quốc tế trên cổng thông tin điện tử, trừ trường hợp không đăng tải, công khai 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước hoặc theo thỏa thuận 
với bên ký kết nước ngoài.

b) Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức công khai thỏa thuận quốc tế của mình 
bằng hình thức đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của 
tổ chức, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức phù 
hợp khác, trừ trường hợp không đăng tải, công khai theo quy định của pháp 
luật hoặc theo thỏa thuận với bên ký kết nước ngoài.

6. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn thỏa thuận quốc tế: các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã biên 
giới, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị 
định 64.
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7. Chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận 
quốc tế: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, 
thành phố, UBND cấp xã biên giới, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện 
theo quy định tại Điều 14 Nghị định 64.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương liên quan triển khai 
thực hiện đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn 
báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 [daky]
Lê Trí Thanh
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